
📚 Phụ lục: Một số văn bản liên quan 

(Phục vụ tham khảo, nghiên cứu và triển khai thực hiện) 

🏛️ I. Văn bản của Trung ương 

1. Văn bản quy phạm pháp luật, định hướng chung 

 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông (dự kiến ban hành thay thế năm 2026)  

 Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14, được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 115/2025/QH15  

 Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số quốc gia 

2. Văn bản triển khai, hướng dẫn của Bộ, ngành 

 Thông tư số 60/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện công tác khuyến nông cấp tỉnh, xã.  

 Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT ngày 27/02/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một 

số nội dung tiêu chí, điều kiện thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.   

 Quyết định số 503/QĐ-BNNMT ngày 27/3/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết số 57-NQ/TW và các nghị quyết liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.  

 Quyết định số 4296/QĐ-BNNMT ngày 16/10/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Chiến lược phát triển 

khuyến nông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

3. Văn bản chương trình, đề án cấp quốc gia 

 Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ 

giai đoạn 2020–2030.  

 Nghị quyết số 193/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù thúc đẩy khoa học, công nghệ và 

chuyển đổi số.  



 Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 

57-NQ/TW.  

 Kế hoạch số 2151/KH-KNQG ngày 26/12/2025 của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia triển khai Chiến lược phát triển 

khuyến nông. 

II. Văn bản của địa phương (Đà Nẵng) 

 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 và Chương 

trình hành động của Đảng bộ UBND thành phố.  

 Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 09/10/2025 của UBND thành phố về xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông 

thôn giai đoạn 2026–2030.  

 Quyết định số 3424/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND thành phố phê duyệt Chương trình khuyến nông Đà Nẵng 

giai đoạn 2026–2030. 

  Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy chế phối hợp 

công tác khuyến nông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

 Đề án “Phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2035” 

(dự kiến ban hành 2026). 

 


